
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT SBD N. SINH NƠI SINH
ĐIỂM MÔN 

NGỮ PHÁP

ĐIỂM  MÔN 

TỪ VỰNG

ĐIỂM MÔN 

NGHE
GHI CHÚ

1 N41004 Lưu Quốc Duy 17.10.2004 Sóc Trăng 47.5 57.0

2 N41017 Phan Đăng Khoa 22.04.2003 Cần Thơ 60.0

3 N41025 Trương Nguyễn Ngọc Mai 14.04.2004 Sóc Trăng 37.5 39.0

4 N41027 Dương Thị Tú Ngân 13.11.2004 Cần Thơ 42.0

5 N41028 Phạm Hữu Nghĩa 14.12.2004 Kiên Giang 32.5 42.0

6 N41029 Trần Thị Bé Ngoan 25.05.2004 An Giang 37.5 45.0

7 N41040 Nguyễn Thị Kim Tuyền 30.09.2004 Cần Thơ 35.0 57.0

8 N41045 Phan Văn Nhựt Thiên 22.01.2004 Sóc Trăng 32.5 60.0

9 N41053 Nguyễn Thị Tường Vy 19.03.2004 Sóc Trăng 30.0 45.0

3 4 9Tổng cộng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KẾT QUẢ BẢO LƯU KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 - KHÓA 02, NĂM 2025

Kỳ kiểm tra ngày 24 tháng 08 năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHKTCN ngày   /   /2025

HỌ TÊN

    của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ)

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ



Tổng số thí sinh bảo lưu: 09

Tổng số thí sinh bảo lưu môn Ngữ pháp: 03

Tổng số thi sinh bảo lưu môn Từ vựng: 04

Tổng số thí sinh bảo lưu môn Nghe: 09

NGND. PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày      tháng 08 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG


